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I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: 
- Củng cố kiến thức về sóng cơ và sóng âm
- Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về sóng cơ và sóng âm
2. Về kĩ năng: Vận dụng công thức tính toán các đại lượng liên quan sóng cơ và sóng âm
3. Về thái độ:  Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Bài tập thuộc chủ đề

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về sóng cơ và sóng âm
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tiết 7

Hoạt động 1 (10 phút): Tóm tắt kiến thức cơ bản.

+ Vận tốc truyền sóng: v = 
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+ Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng (d = k() thì dao động cùng pha, cách nhau một số nguyên lẻ nửa bước sóng (d = (2k + 1)
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l

) thì dao động ngược pha.

+ Tại nguồn phát O phương trình sóng là uO = acos((t + () thì phương trình sóng tại M trên phương truyền sóng là: uM = acos((t + (  - 2(
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+ Độ lệch pha của hai dao động giữa hai điểm cách nhau khoảng d trên phương truyền sóng là: (( = 
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Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần dạt

	1. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, quan sát thấy khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5 m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Xác định bước sóng, chu kì và tần số  của sóng đó.
2. Một sóng có tần số 500 Hz và tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha 
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3. Một nguồn phát sóng cơ dao động theo pt 
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. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là 
[image: image9.wmf]3
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. Xác định chu kì, tần số và tốc độ truyền của sóng đó.

4. Một sóng ngang truyền từ M đến O rồi đến N trên cùng một phương truyền sóng với vận tốc v = 18 m/s. Biết MN = 3 m và MO = ON. Phương trình sóng tại O là uO = 5cos(4( t - 
[image: image10.wmf]6

p

) (cm). Viết phương trình sóng tại M và tại N.
	  Nêu hướng giải bài toán.

 Tính (, v, T và f.

 Nêu hướng giải bài toán.

 Tính ( và d.

 Nêu hướng giải bài toán.

 Tính (, T, f và v.

 Tinh (.

 Viết phương trình sóng tại M.

 Viết pương trình sóng tại N.
	1. Khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng là 14( ( ( = 
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2. Ta có: ( = 
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( d = 
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= 0,0875 m = 8,75 cm.
3. Ta có: (( = 
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( ( = 6d = 3 m; T = 
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4. Ta có: ( = vT = 
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uM = 5cos(4( t - 
[image: image25.wmf]6

p

 +
[image: image26.wmf]l

p

MO

.

2

) 

     = 5cos(4( t + 
[image: image27.wmf]6

p

) (cm). 
uN  = 5cos(4( t - 
[image: image28.wmf]6

p

 - 
[image: image29.wmf]l

p

MO

.

2

) 

     = 5cos(4( t - 
[image: image30.wmf]2

p

) (cm).


Tiết 8
Hoạt động 1 (10 phút): Kiểm tra bài cũ  và tóm tắt kiến thức

+ Nếu tại hai nguồn S1 và S2 có: u1 = u2 = Acos(t thì tại M có: 
uM = 2Acos
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với S1M = d1; S2M = d2). Tại M có cực đại khi d2 - d1 = k(; có cực tiểu khi d2 - d1 = (k + 
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+ Số cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai điểm M và N trong vùng có giao thoa (M gần S2 hơn S1 còn N thì xa S2 hơn S1) là số các giá trị của k (k ( z) tính theo công thức (không tính hai nguồn):


Cực đại: 
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Cực tiểu: 
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Hoạt động 2 (30  phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần dạt

	1. Trong thí nghiệm giao thoa sóng người ta tạo ra trên mặt nước 2 nguồn sóng A, B dao động với các phương trình  uA = uB = 5cos10(t (cm). Vận tốc sóng là 20 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Viết pt dao động tại điểm M cách A, B lần lượt là 7,2 cm và 8,2 cm.

2. Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động với phương trình uA = uB = 5cos10(t (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Điểm N trên mặt nước với AN – BN = - 10 cm nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?

3. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2; với S1S2 =  20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với các pt u1 = 5cos40(t(mm); u2= 5cos(40(t+()(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2.

4. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, với uA = 2cos40πt (cm) và uB = 2cos(40πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là      30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Tìm số điểm dao động cực đại trên đoạn BM.
	 Định hướng giải bài toán.

 Tính T và (.

 Viết phương trình sóng tại M.

 Nêu cách rút gọn pha ban đầu.

  Định hướng giải bài toán.

  Tính (.

  Nêu cách xác định tại một vị trí đã cho khi nào thì có cực đại, khi nào thì có cực tiểu.

  Thực hiện điều đã nêu và rút ra kết luận.

 Tính (.

 Xác định số cực đại giữa hai nguồn S1 và S2.

  Tính (.

  Xác định số cực đại giữa hai nguồn B và M.
	1. Ta có: T = 
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2. Ta có: ( = vT = v
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Vậy N nằm trên đường đứng yên thứ 4 kể từ đường trung trực của AB về phía A.

3. Ta có: ( = vT = v
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( = - 4,5 < k < 5,5; vì k ( Z nên k nhận 10 giá trị, do đó trên S1S2 có 10 cực đại.
4. Ta có: ( = vT = v
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( - 12,8 < k < 6,02; vì k ( Z nên k nhận 19 giá trị, do đó trên BM có 19 cực đại.




Tiết 9

Hoạt động 1 (10 phút): Kiểm tra bài cũ  và tóm tắt kiến thức.

+ Sóng tới và sóng phản xạ nếu truyền cùng phương, thì có thể giao thoa với nhau, tạo ra một hệ sóng dừng trong đó có một số điểm luôn luôn đứng yên gọi là nút, và một số điểm luôn luôn dao động với biên độ cực đại gọi là bụng.

+ Biên độ của sóng dừng tại điểm M cách một điểm nút một khoảng d: AM = 2a|sin
[image: image60.wmf]2
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|; a là biên độ sóng tại nguồn.

+ Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền kề của sóng dừng là 
[image: image61.wmf]2
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+ Khoảng cách giữa nút và bụng liền kề của sóng dừng là 
[image: image62.wmf]4
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+ Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có chiều dài l:


Hai đầu là hai nút hoặc hai bụng thì: l = k
[image: image63.wmf]2
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. Một đầu là nút, một đầu là bụng thì: l = (2k + 1)
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	Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa.

Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần dạt

	 1. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Tính tần số của sóng trên dây nếu trên dây có 6 điểm bụng.

2. Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng của dây như cũ, để vẫn có 6 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng bao nhiêu?

3. Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B.
4. Một sợi dây AB dài 50 cm. Đầu A dao động với tần số f = 50 Hz. Đầu B cố định. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1 m/s. Hỏi điểm M cách A một khoảng 3,5 cm là nút hay bụng thứ mấy kể từ A và trên dây có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng kể cả A và B.
	  Nêu điều kiện về chiều dài của dây khi trên dây có sóng dừng với hai đầu là hai nút.

  Áp dụng để giải bài toán.

    Nêu điều kiện về chiều dài của dây khi trên dây có sóng dừng với mội đầu là nút còn một đầu là bụng và khi hai đầu là hai nút.

  Áp dụng để giải bài toán.

  Tính (.

  Xác định số bụng sóng trên dây.

  Xác định số nút sóng trên dây.

  Tính (.

  Nêu cách xác định xem tại một điểm trên dây khi nào thì có nút sóng và khi nào thì có bụng sóng.

  Nêu cách xác định số bụng sóng và số nút sóng trên dây, 
	1. Vì hai đầu cố định là 2 nút nên ta có: 

l = k
[image: image65.wmf]2
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2. Khi B tự do thì:

 l = (2k + 1)
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Khi B cố định thì: l = k
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. Vì trên dây có 6 nút nên k = 5. Vậy: f2 = 
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2.51

+

 = 20 (Hz).
3. Ta có: ( = 
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= 4 bụng sóng. Vì có 4 bụng sóng với hai nút ở hai đầu nên sẽ có 5 nút (kể cả hai nút tại A và B).

4. Ta có: ( = 
[image: image79.wmf]f
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 = 0,02 m = 2 cm; 

AM = 3,5 cm = 7
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Tại M là bụng sóng 3 kể từ A.Trên dây có 50 bụng sóng và có 51 nút kể cả hai nút tại A và B.


Tiết 10

Hoạt động 1 (10 phút): Kiểm tra bài cũ  và tóm tắt kiến thức.

+ Mức cường độ âm: L = lg
[image: image82.wmf]0
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+ Cường độ âm chuẩn: I0 = 10-12W/m2.

 + Cường độ âm tại điểm cách nguồn âm một khoảng R: I = 
[image: image83.wmf]2
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Hoạt động 2 (30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần dạt

	 1. Loa của một máy thu thanh có công suất P = 2 W.


a) Tính mức cường độ âm do loa tạo ra tại một điểm cách máy 4 m.


b) Để tại điểm ấy mức cường độ âm chỉ còn 70 dB, phải giảm nhỏ công suất của loa bao nhiêu lần?

2. Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ âm tăng thêm 7 dB.


a) Tính khoảng cách từ S đến M biết D = 62 m.


b) Biết mức cường độ âm tại M là 73 dB. Tính công suất của nguồn.

3. Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56 Hz. Tính tần số của họa âm thứ ba do dây đàn này phát ra.

4. Trong ống sáo một đầu kín một đầu hở có sóng dừng với tần số cơ bản là 110 Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Tìm độ dài của ống sáo.


	 Viết biểu thức tính mức cường độ âm.

 Thay số và bấm máy.

 Nêu cách giải câu b)

 Nhắc lại một số tính chất của hàm lôgaric.

 Áp dụng để giải.

 Nêu cách giải câu a)

 Áp dụng tính chất của hàm lôgaric để giải.

 Nêu cách giải câu b).

 Thay số và bấm máy.

 Nhắc lại khái niệm tần số âm cơ bản và họa âm.

 Áp dụng để tính tần số của họa âm thứ 3.

 Xác định bước sóng.

 Nêu điều kiện để có sóng dừng với một đầu là nút, một đầu là bụng.

 Tính chiều dài của ống sáo.
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b) Ta có: 

L = lg
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3. Ta có: kf – (k – 1)f  = 56 ( Tần số âm cơ bản: f = 56 Hz ( Tần số họa âm thứ 3 là: f3 = 3f = 168 Hz.

4. Ta có: ( = 
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 = 3 m. Đầu kín của ống sáo là nút, đầu hở là bụng của sóng dừng nên chiều dài của ống sáo là: 

L = 
[image: image98.wmf]4

l

 = 0,75 m.


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1. Sóng trên mặt nước tạo thành do 2 nguồn kết hợp A và M dao động với tần số 15 Hz. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AM tại những điểm có hiệu khoảng cách đến A và M bằng 2 cm. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước


A. 13 cm/s. 
B. 15 cm/s. 
C. 30 cm/s. 
D. 45 cm/s.

Câu 2. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa nguồn sóng kết hợp O1, O2 là 8,5 cm, tần số dao động của hai nguồn là ƒ = 25 Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 10 cm/s. Xem biên độ sóng không giảm Trong quá trình truyền đi từ nguồn. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn O1O2 là


A. 51. 

B. 31. 
C. 21. 
D. 43.

Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số ƒ = 16 Hz tại M cách các nguồn những khoảng 30 cm và 25,5 cm thì dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng bằng:


A. 13 cm/s. 
B. 26 cm/s. 
C. 52 cm/s. 
D. 24 cm/s.

Câu 4. 
Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng 9 cm là nút thứ 4 (kể từ B). Tổng số nút trên dây AB là


A. 9. 
B. 10. 
C. 11. 
D. 12.

Câu 5. Một dây thép AB dài 60 cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho da o động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số ƒ’ = 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là


A. 18 m/s. 
B. 20 m/s. 
C. 24 m/s. 
D. 28 m/s.
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